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(Kèm theo Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 22/4/2026 của Ban Chỉ đạo)

Lưu ý: 
- Các cơ quan đồng thời thực hiện xây dựng Báo cáo và tổng hợp kết quả tổng rà soát trên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL tại địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
- Các cơ quan thực hiện việc nhập kết quả rà soát vào các Phụ lục theo hình thức trực tuyến hoặc theo mẫu (định dạng file excel) tải xuống từ địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
 - Sau khi kết quả tổng rà soát được đưa lên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL, các cơ quan trích xuất Phụ lục (định dạng file word) như mẫu dưới đây để đính kèm Báo cáo gửi về Bộ Tư pháp.
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	I. TÀI CHÍNH

	1.
	Nghị quyết quy định tỷ lệ trích số tiền vào Quỹ nhà ở địa phương tại thành phố Hải Phòng
	Quy định tại điểm b,điểm c và điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định số 302/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025 của Chính phủ
	Nghị quyết này quy định tỷ lệ trích số tiền vào Quỹ nhà ở địa phương tại
thành phố Hải Phòng đối với các trường hợp:
- Nguồn vốn được trích từ số tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.
- Nguồn vốn được trích từ số tiền bán nhà ở thuộc tài sản công do địa
phương đang quản lý sau khi trừ đi chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật về nhà ở.
- Nguồn vốn được trích từ số tiền đấu giá quyền sử dụng đất theo quy
định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Nghị quyết số 201/2025/QH15.
	Đang xây dựng để trình vào kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2026 (dự kiến ngày 16, 17/7/2026 họp HĐND)
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật; Tiêu chí 2.4
	Ban hành mới 

	2.
	Nghị quyết quy định về mức chi, nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng
	- Căn cứ khoản 1 Điều 33 Nghị định số 200/2025/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng thủ dân sự
	Nghị quyết này quy định nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ và mức chi theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh.
	Dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố vào ký họp cuối năm 2026
	Tiêu chí 1.12 - Tiêu chí riêng khác
	Ban hành mới 

	3.
	Quyết định quy định mức giảm tiền thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đối với doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày
04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, các Kế hoạch hành động số 07-KH/TU ngày 25 tháng 7 năm 2025 và số 12-KH/TU ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hải Phòng
	Quyết định này quy định mức giảm tiền thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đối với các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong vòng 05 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Dự kiến trình trước 01/7/2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật; Tiêu chí 1.5 - Tiêu chí về kinh tế tư nhân; Tiêu chí 2.4
	Ban hành mới 

	II. NỘI VỤ

	1.
	Ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Tại Khoản 5, Điều 16 Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định" Căn cứ quy định của Nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố"
	Dự kiến phạm vi điều chỉnh của Quyết định quy định cụ thể về tiêu chuẩn; nhiệm vụ; nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dụng, phân công nhiệm vụ, đánh giá, bàn giao công việc, quản lý hồ sơ; nội dung, hình thức, trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện.
	Quý III năm 2026
	Tiêu chí 2.1; Tiêu chí 2.4
	 

	III. NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	1.
	Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố
	Điều 12 Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
	Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Đã gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Trình ban hành tại kỳ họp thường lệ giữa năm  (dự kiến 16-17/7/2026) của Hội đồng nhân dân thành phố
	Tiêu chí 2.4
	QLTNN&PCTT 

	2.
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách, cơ chế, chính sách về xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025;
- Nghị quyết số 257/2025/NQ-QH15 của Quốc hội về phê duyệt
chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030
- Nghị định 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy
định cơ chế quản lý, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách, cơ chế, chính sách về xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030
	Dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND thành phố
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy; Tiêu chí 2.4
	PTNT 

	3.
	Quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	- Các Luật: Tổ chức chính quyền địa phương; Ban hành văn bản QPPL; Trồng trọt và các văn bản khác có liên quan.
- Các Nghị định: số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; số 109/2018/ NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng.
- Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;
- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.
- Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
	Quy định về canh tác hữu cơ trong vùng canh tác hữu cơ, bao gồm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trang thiết bị, vật tư nông nghiệp và áp dụng quy trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm cây trồng hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Dự kiến thời gian xử lý trước 31/12/2026
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy; Tiêu chí 2.3
	TTBVTV 

	4.
	Quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	- Các Luật: Tổ chức chính quyền địa phương; Ban hành văn bản QPPL; Trồng trọt và các văn bản khác có liên quan.
- Các Nghị định: số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; số 109/2018/ NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng.
- Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;
	Quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng quy định tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đát trồng lúa
	Dự kiến thời gian xử lý trước 31/12/2026
	Tiêu chí 2.3
	TTBVTV 

	5.
	Quyết định Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	điểm a khoản 3 Điều 28 
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá năm 2023 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể hoặc đặc điểm cơ bản của hàng hóa, dịch vụ) trên cơ 2 sở tên gọi chung của hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá”.
Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
	Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Thời gian trình ban hành: Tháng 8 năm 2026.
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy
	CCBC 

	6.
	Quyết định quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân và mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 79/2025/NĐ-CP
	Quy định về tổ chức, hoạt động, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Xây dựng, ban hành trong tháng 10/2026
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy
	QLTNN&PCTT 

	7.
	Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn
2026-2030 trên địa
bàn thành phố Hải Phòng
	- Các Luật: Tổ chức chính quyền địa phương; Ban hành văn bản QPPL 2025; 
- Quyết định số 51/2025/QĐTTg ngày 29/12/2025 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.
	Quy định Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Dự kiến ban hành trong tháng 7/2026
	Tiêu chí 2.3
	PTNT 

	8.
	Quy định về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai và trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
	Quyết định này quy định phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai và trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
	Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Tờ trình số 419/TTr-SNNMT ngày 31/5/2026 trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định. Dự kiến ban hành trong tháng 6/2026.
	Tiêu chí 1.1 - Tiêu chí về tổ chức bộ máy
	QLĐ Đ 

	IV. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	1.
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở thành phố Hải Phòng
	Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông: Tại Khoản 3 Điều 16 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
	Quy chế quy định quản lý, vận hành, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở thành phố Hải Phòng
	Tháng 2/2027
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 5
	 

	V. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	1.
	Nghị quyết của HĐND TP Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
	Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết không áp dụng đối với các Đề án nêu tại khoản 2, Điều 1, Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
	Tháng 7/2026
	Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo
	Ban hành mới 

	2.
	Nghị quyết của HĐND TP quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030
	Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 19/01/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 13/5/2024
	Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030.
Danh mục nghề hỗ trợ đào tạo: 14 nghề, gồm: Logistics; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Hàn; Công nghệ ô tô; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Quản trị khách sạn; Điều dưỡng; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Thương mại điện tử; Tự động hóa công nghiệp; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.
	Tháng 7/2026
	Tiêu chí 2.4
	Ban hành mới 

	3.
	Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thi, chi các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và dịch vụ tuyển sinh các cấp học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	-Luật Giáo dục 2025; Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính Phủ
	- Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập; người đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Tháng 8/2026
	Tiêu chí 1.7 - Tiêu chí về giáo dục và đào tạo
	Ban hành mới 

	4.
	Quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào taok
	- Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập; người đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Tháng 6/2026
	Tiêu chí 2.4
	Ban hành mới 

	5.
	Quyết định ban hành Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	- Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Nhà giáo
- Nghị quyết số 248/2025/QH15 ngày 10/12/2025
của Quốc hội khóa XV về cơ chế, chính sách 
đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển
giáo dục
	- Đối tượng điều động thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 11 Nghị định 93./2026/NĐ
- Đối tượng thuyên chuyển thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 12 Nghị định 93./2026/NĐ 
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc điều động, thuyên chuyển nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố
	Tháng 5/2026
	Tiêu chí 2.4
	Ban hành mới 

	Tổng số: 18 văn bản



CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG PHỤ LỤC:
- Cơ quan rà soát: Điền tên của cơ quan rà soát (Ví dụ: UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh).
- Cột (2): Điền tên VBQPPL đề xuất ban hành mới. Các VBQPPL trong cùng 01 lĩnh vực được sắp xếp theo tiêu chí: Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn.
- Cột (3): Điền căn cứ rà soát theo Mục VI.3 hướng dẫn, trong đó cần ghi rõ thông tin về tên văn bản, tài liệu (nếu có).
- Cột (4): Điền dự kiến phạm vi điều chỉnh của văn bản.
- Cột (5): Điền dự kiến lộ trình xây dựng, ban hành văn bản.
- Cột (6): Điền tiêu chí rà soát. (Ví dụ: Tiêu chí 2; Tiêu chí 5) tương ứng với căn cứ rà soát và văn bản đề xuất ban hành mới.
[bookmark: _Hlk225194178]- Lưu ý: 
+ Tên các lĩnh vực: Theo tên của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (trừ VBQPPL do Văn phòng UBND rà soát) (Ví dụ: Lĩnh vực Tư pháp, Lĩnh vực Tài chính...). 
+ Lĩnh vực khác: Gồm các VBQPPL do Văn phòng UBND và các cơ quan không phải các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát.
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